Bài 1 – Địa 7
Câu 1. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
A. Sông Ê-nit-xây.
B. Dãy U-ran.
C. Sông Vôn-ga.
D. Sơn nguyên Trung Xi-bia.
Câu 2. Địa hình ở châu Âu chia làm bao nhiêu dạng địa hình chính?
A. 1 dạng địa hình chính.
B. 2 dạng địa hình chính.
C. 3 dạng địa hình chính.
D. 4 dạng địa hình chính.
Câu 3. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?
A. Phía Nam.       
B. Phía Bắc.
C. Phía Đông.      
D. Phía Tây.
Câu 4. Dãy núi nào có độ cao và độ sộ nhất ở Châu Âu?
A. Dãy An-pơ.  
B. Dãy Các-pát.    
C. D.Ban-căng. 
D. Dãy A-pen-nin.
Câu 5. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu?
A. Ôn đới lạnh.                        
B. Ôn đới lục địa.
C. Ôn đới hải dương.                
D. Địa Trung Hải.
Câu 6. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
A. Sông Vôn-ga.                               
B. Sông Đa-nuýp.
C. Sông Rai-nơ. 
D. Sông Don.
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt sẻ mạnh.
B. Là bộ phân phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.
D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên trong đới ôn hòa ở Châu Âu?
A. Chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ.
B. Chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ.
C. Thiên nhiên thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ và lượng mưa.
D. Động vật đa dạng về số loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.
Câu 9. Ở châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính?
A. Hai kiểu.
B. Ba kiểu.  
C. Bốn kiểu.
D. Năm kiểu.
Câu 10. Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
A. Ôn đới.         
B. Nhiệt đới.
C. Địa Trung Hải.                              
D. Cận cực.
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Câu 1. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it.            
B. Nê-grô-it.         
C. Ơ-rô-pê-ô-it.    
D. Ôx-tra-lô-it.
Câu 2. Năm 2019, có bao nhiêu triệu người di cư quốc tế đến châu Âu?
A. 82 triệu người.           
B. 83 triệu người. 
C. 84 triệu người. 
D. 85 triệu người.
Câu 3. Quy mô dân số châu Âu năm 2020 là
A. 747 triệu người.                                     
B. 748 triệu người.         
C. 749 triệu người.                                      
Câu 4. Các đô thị nào có trên 10 triệu dân trở lên?
A. Pa-ri và Mat-xco-va.                              
B. Pa-ri và Luân Đôn.
C. Mat-xco-va và Xanh Pê-Tec-bua.           
D. Mat-xco-va và Luân Đôn.
Câu 5. Năm 2020, cơ cấu dân số theo giới tính nữ ở châu Âu là:
A. 51,7%.            
B. 52,7%.            
C. 53,7%.            
D.54,7%.
Câu 6. Cụm đô thị xuyên biên giới của châu Âu nằm ở đâu?
A. Từ Li-vơ-pun (Anh) đến Côn (Đức).
B. Từ Pa-ri (Pháp) đến Ma-đrit (Tây Ban Nha).
C. Từ Pa-ri (Pháp) đến Luân Đôn (Anh).
D. Từ Mat-xcơ-va (Liên Ban Nga) đến Ki-ép (U-crai-na).
Câu 7. Cơ cấu dân số già để lại hậu quả như thế nào?
A. Ô nhiêm môi trường.                              
B. Tệ nạn xã hội.
C. Thiếu hụt lao động.                                 
D. Phúc lợi xã hội tăng.
Câu 8. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, biện pháp nào sau đây không được sử dụng ở châu Âu?
A. Thu hút người lao động từ bên ngoài.
B. Khuyến khích sinh đẻ.
C. Kéo dài độ tuổi lao động.
D. Thực hiện chính sách một con.
Câu 9. Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hóa ở châu Âu?
A. Ngành kinh tế chủ yếu ở đô thị là nông nghiệp.
B. Đô thị hóa diễn ra nhanh, xuất hiện nhiều đô thị lớn.
C. Các đô thị nối liền nhau thành các dải đô thị.
D. Đô thị hóa ở nông thôn ngày càng mở rộng.
Câu 10. Phần lớn dân số ở châu Âu tập trung chủ yếu ở
A. khu vực đô thị.                             
B. khu vực nông thôn.
C. khu vực đồng bằng.                      
D. khu vực miền núi.
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Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí ở châu Âu?
A. Chặt phá, cháy rừng.                   
B. Rác thải sinh hoạt, công cộng.
C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp.  
D. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng.
Câu 2. Để cải thiện chất lượng không khí, biện pháp nào được sử dụng ở các thành phố châu Âu?
A. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.                           
B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng.
C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon.
D. Sử dụng năng lượng mặt trời.
Câu 3. Đối với khoáng sản nguyên nhiên liệu (dầu mỏ, khí tự nhiên), các quốc gia nào châu Âu đã sử dụng giải pháp nào để hạn chế giảm khí thải CO2 vào khí quyển?
A. Kiểm soát khí thải.                       
B. Tạm dừng khai thác khoáng sản.
C. Đánh thuế cac-bon, thuế tiêu thụ.  
D. Sử dụng năng lượng tái tạo.
Câu 4. Quốc gia nào có mật độ xe đạp ghi nhận tham gia giao thông nhiều nhất ở châu Âu?
A. Anh.               
B. Đức.                
C. Đan Mạch.                
D. Tây Ban Nha.
Câu 5. Các quốc gia châu Âu đã sử dụng bao nhiêu biện pháp để cải thiện chất lượng không khí?
A. Ba.                           
B. Bốn.                
C. Năm.                        
D. Sáu
Câu 6. Thiên tại nào thường xảy ra ở một số quốc gia ở Tây và Trung Âu?
A. Mưa lũ.           
B. Cháy rừng.                
C. Nắng nóng.               
D. Sạt lở đất.
Câu 7. Thiên tại nào thường xảy ra ở một số quốc gia ở Nam Âu?
A. Mưa lũ.           
B. Cháy rừng.                
C. Nắng nóng.               
D. Sạt lở đất.
Câu 8. Giải pháp hữu hiệu nào để để ứng phó biến đổi khí hậu ở các nước châu Âu?
A. Tích cực sử dụng năng lượng hóa thạch.
B. Nghiêm cấm dụng năng lượng từ thiên nhiên.   
C. Trồng rừng và bảo vệ rừng. 
D. Phạt nặng các hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Câu 9. Mục tiêu chung của các quốc gia châu Âu và năm 2030 như thế nào ?
A. Giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
B. Tiến hành sử phạt nặng các hành vi gây ô nhiễm môi trường.
C. Bảo vệ nghiêm ngặt những khu rừng nguyên sinh.
D. Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
Câu 10. Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu ?
A. Các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
B. Đô thị hóa diễn ra nhanh và trong thời gian ngắn.
C. Do lạm dụng kĩ thuật, dân số tăng nhanh.
D. Sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
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Câu 1. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập chính thức vào thời gian nào?
A. Ngày 1 tháng 1 năm 1993.                     
B. Ngày 1 tháng 1 năm 1994.
C. Ngày 1 tháng 1 năm 1995.                      
D. Ngày 1 tháng 1 năm 1996.
Câu 2. Đồng tiền nào được sử dụng ở Liên minh châu Âu (EU)?
A. Ơ-rô.               
B. USD.               
C. Yên.                
D. Nhân dân tệ.
Câu 3. Trụ sở của EU được đặt ở đâu?
A. New York (Mĩ).                                     
C. Bruc-xen (Bỉ).
C. Luân Đôn (Anh).                                    
D. Pa - ri (Pháp).
Câu 4. Năm 2020, dân số của Liên minh châu Âu (EU) là bao nhiêu?
A. 447 triệu người.                                     
B. 448 triệu người.
C. 474 triệu người.                                      
D. 449 triệu người.
Câu 5. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?
A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
B. Là trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới.
C. Là trung tâm tài chính lớn nhất trên thế giới.
D. Là nhà trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới.
Câu 7. Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày - tháng - năm nào?
A. Ngày 28-11-1990.                                  
B. Ngày 28-11-1996.
C. Ngày 28-11-1994.                                  
D. Ngày 28-11-1998.
Câu 8. Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh:
A. Kinh tế            
B. Quân sự           
C. Văn hóa          
D. Thể thao.
Câu 9. Năm 2020, giá trị thương mại của Liên minh châu Âu chiếm khoảng bao nhiêu % thế giới?
A. 31%                          
B. 41%                          
C. 51%                
D. 61%.
Câu 10. Ba nước nào thuộc EU tham gia nhóm nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7)?
A. Pháp, Bỉ, Anh.                                                 
B. Pháp, Đức, I-ta-li-a.
C. Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha.                       
D. Pháp, Đức, Thụy Điển.
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Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn
Câu 2. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200 km                    
B. 7200 km          
C. 8200 km          
D. 9200 km
Câu 3. Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là bao nhiêu km?
A. 6500 km                    
B. 7500 km          
C. 8500 km          
D. 9500 km
Câu 4. Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 4 đới khí hậu.                                
B. 5 đới khí hậu.                      
C. 6 đới khí hậu.                       
D. 7 đới khí hậu.     
Câu 5. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương
Câu 6. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
A. Bắc Á, Trung Á                                  
B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á      
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á
Câu 7. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á                                                  
B. Đông Á
C. Đông Nam Á và Nam Á                       
D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 8. Châu Á có bao nhiêu đới thiên nhiên?
A. 3 đới thiên nhiên.                
B. 4 đới thiên nhiên.      
C. 5 đới thiên nhiên.                          
D. 6 đới thiên nhiên.
Câu 9. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?
A. Hi-ma-lay-a              
B. Côn Luân         
C. Thiên Sơn        
D. Cap-ca
Câu 10. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1                               
B. 2                        
C. 3                      
D. 4

